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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày03/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về

việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanhnghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên

liệu.

Thi hành Quyết định số69/2001/QĐ-TTg ngày 03/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần

ưuđãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyênliệu; Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiệnnhư sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THỰC HIỆN

MUA VÀ BÁN CỔ PHẦN THEO GIÁ ƯU ĐÃI

1.Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được bán cổ phần theo giá ưu đãicho người trồng và bán

nguyên liệu là các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nôngsản, lâm sản (bao gồm sản phẩm của các loại cây

trồng hàng năm và cây lâu năm)vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp

chế biến).

2.Những cá nhân, hộ nông dân thực hiện nhận khoán sử dụng đất theo quy định củaNhà nước trong sản

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trực tiếp sản xuất ra các sảnphẩm nông, lâm nghiệp và bán cho doanh

nghiệp chế biến (sau đây gọi chung là ngườicung cấp nguyên liệu), được mua cổ phần theo giá ưu đãi của

các doanh nghiệpchế biến khi doanh nghiệp này thực hiện cổ phần hóa, nếu có đủ các điều kiệnsau:

a)Trực tiếp sản Xuất ra nông sản, lâm sản và đã bán sản phẩm này cho doanh nghiệpchiến được ổn định ít

nhất 3 năm tính đến thời điểm doanh nghiệp chế biến thựchiện cổ phần hóa.

Trườnghợp doanh nghiệp chế biến có thời gian hoạt động dưới 3 năm mà thực hiện cổphần hóa, thì những

người trực tiếp sản xuất ra nông, lâm sản phẩm và đã báncho doanh nghiệp chế biến kể từ ngày doanh

nghiệp được thành lập.

b)Thực tế có sử dụng đất được giao theo quy định của Nhà nước để trồng, sản xuấthàng nông sản, lâm sản

và bán cho doanh nghiệp chế blen.

c)Khi bán nông sản, lâm sản cho doanh nghiệp chế biến phải thông qua hợp đồngkinh tế theo các quy

định của pháp luật về hợp đồng. Hợp đồng mua bán nguyênliệu do người cung cấp nguyên liệu trực tiếp
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ký kết với doanh nghiệp chế biến.

Trườnghợp do đặc điểm hình thành vùng nguyên liệu không tập trung, phân tán với quymô nhỏ, các hợp

đồng mua bán nguyên liệu giữa người cung cấp nguyên liệu vàdoanh nghiệp chế biến không thực hiện ký

kết trực tiếp được phải thông qua nôngtrường, hợp tác xã nông nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp ... (gọi chung

làngười đại diện) trên địa bàn thì phải có sự ủy quyền của người cung cấp nguyênliệu cho người đại diện

ký hợp đồng.

3.Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 03/5/2001 của Thủ tướngChính phủ,

các doanh nghiệp nhà nước có quy trình sản xuất kinh doanh khép kíntừ sản xuất nông nghiệp đến chế

biến, khi thực hiện cổ phần hóa bộ phận chếbiến; những người thuần túy chỉ thu gom nguyên liệu nông,

lâm sản phẩm bán chodoanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI VÀ XÁC ĐỊNH CỔ

PHẦN BÁN THEO Giá ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU

1.Chế độ ưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu:

Giátrị Nhà nước ưu đãi trong mỗi cổ phần bán cho người cung cấp nguyên liệu đượcgiảm 30% so với các

đối tượng khác không được hưởng chế độ ưu đãi. Tổng giá trịcổ phần bán theo giá ưu đãi cho người cung

cấp nguyên liệu không được vượt quá10% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổnggiá trị ưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu quy định tại Quyết định số69/2001/QĐ-TTg ngày

03/5/2001 của Thủ tướngChính phủ không vượt quá 3% giá trị phần vốn nhà nước

tại doanh nghiệp và đượctrừ vào phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp chế

biến thực hiện cổ phầnhóa.

Mứcưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu không tính vào mức khống chế giá trị cổphần ưu đãi bán cho

người lao động trong doanh nghiệp quy định tại Điều 14 Nghịđinh số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998

của Chính phủ.

2. Xácđịnh số lượng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho tùng người cung cấp nguyên liệu đượccăn cứ vào:

Diệntích đất được giao hợp pháp và thực tế được sử dụng vào trồng nguyên liệu đểbán ổn định cho doanh

nghiệp chế biến.

Tổnggiá trị cổ phần ưu đãi.

Sảnlượng nông, lâm sản mà người cung cấp trực tiếp sản xuất và đã bán cho doanhnghiệp chế biến trong

thời gian 3 năm trước khi doanh nghiệp chế biến cổ phầnhóa. Trường hợp người cung cấp nguyên liệu

vừa trực tiếp sản xuất vừa thu muanguyên liệu để bán cho doanh nghiệp chế biến, thì sản lượng nguyên

liệu thu muakhông được tính để xác định số lượng cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người cungcấp nguyên

liệu.


